
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới thay thế  

Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Kèm theo Công văn số            /SNNPTNT-VP ngày        /3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, 

bổ sung, 

bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới 

thay thế) 

Nội dung kiến nghị/Lý do 

kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn 

xử lý/kiến 

nghị xử lý; 

tình hình 

xây dựng 

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1  
Nghị 

quyết 

Số 28/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2020 

Ban hành Quy định nội 

dung chi và mức hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến 

nông địa phương trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Một số nội dung chi và mức 

hỗ trợ cho khuyến nông hiện 

nay không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật 

Trung tâm 

Khuyến nông Quý II/2024 

2  
Nghị 

quyết 

Số 11/2015/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2015 

Về việc thông qua Quy 

hoạch thủy lợi tỉnh Quảng 

Ngãi đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 Bãi bỏ 

Để phù hợp với Luật Quy 

hoạch năm 2017 và hiện nay 

Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 1456/QĐ-

TTg ngày 22/11/2023 phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng 

Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

Chi cục  

Thủy lợi Năm 2024 

3  
Nghị 

quyết 
Số 24/2022/NQ-

HĐND ngày 

Về việc Điều chỉnh Quy 

hoạch thủy lợi tỉnh Quảng 

Ngãi đến năm 2020, định 



2 

 

 

30/9/2022 hướng đến năm 2030 nhìn đến năm 2050 

4  
Nghị 

quyết 

Số 30/2017/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2017 

Về việc thông qua Quy 

hoạch điều chỉnh, bổ sung 

Quy hoạch phát triển thủy 

sản tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2011 - 2020 và định 

hướng đến năm 2030 

Bãi bỏ 

Để phù hợp với Luật Quy 

hoạch năm 2017 và hiện nay 

Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 1456/QĐ-

TTg ngày 22/11/2023 phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng 

Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Chi cục  

Thủy sản 
Năm 2024 

5  
Quyết 

định 

Số 

110/2005/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2005 

Về việc ban hành Quy chế 

quản lý giống thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội 

và căn cứ pháp lý ban hành đã 

hết hiệu lực 

Chi cục  

Thủy sản Năm 2024 

6  
Quyết 

định 

Số 33/2007/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2007 

Về việc ban hành Quy chế 

quản lý vùng nuôi và cơ sở 

nuôi tôm 

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội 

và căn cứ pháp lý ban hành đã 

hết hiệu lực 

Chi cục  

Thủy sản Năm 2024 

7  
Quyết 

định 

Số 55/2013/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2013 

Ban hành Quy định về 

mức thu, quản lý và sử 

dụng thủy lợi phí, tiền 

nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp với quy 

định của Luật Thủy lợi năm 

2017 và Luật Giá năm 2023 

(có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/7/2024) 

Chi cục  

Thủy lợi Năm 2024 

8  
Quyết 

định 

Số 27/2015/QĐ-

UBND ngày 

19/06/2015 

Ban hành Quy định thực 

hiện dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc Chương 

trình 135 cho các xã đặc 

biệt khó khăn, xã an toàn 

khu, các thôn, bản đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bãi bỏ 

Các văn bản làm căn cứ pháp 

lý ban hành Quyết định đã hết 

hiệu lực thi hành 

 

 

 

Chi cục  

Phát triển 

nông thôn 

 

 

Năm 2024 
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9  
Quyết 

định 

Số 62/2016/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2016 

Sửa đổi khoản 2, khoản 4 

Điều 4 của Quy định thực 

hiện dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc Chương 

trình 135 cho các xã đặc 

biệt khó khăn, xã an toàn 

khu, các thôn, bản đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm 

theo Quyết định số 

27/2015/QĐ-UBND ngày 

19/6/2015 của UBND tỉnh 

Bãi bỏ 

Các văn bản làm căn cứ pháp 

lý ban hành Quyết định đã hết 

hiệu lực thi hành 

Chi cục  

Phát triển 

nông thôn 

 

Năm 2024 

XV. LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ VÀ GIÁ 

10  
Quyết 

định 

Số 13/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2017 

Về việc ban hành giá dịch 

vụ sử dụng cảng cá và giá 

dịch vụ cho thuê cơ sở hạ 

tầng tại cảng cá trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sửa đổi, 

bổ sung 

hoặc ban 

hành mới 

Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội 

và một số căn cứ pháp lý ban 

hành đã hết hiệu lực 

Ban Quản lý 

các cảng cá Quý II/2024 

11  
Quyết 

định 

Số 50/2022/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2022 

Ban hành khung giá rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Sửa đổi, 

bổ sung 

hoặc thay 

thế 

Không còn phù hợp với quy 

định của Luật Giá năm 2023 

(có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/7/2024). Đồng thời, 

Thông tư số 32/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/7/2024 

Chi cục 

 Kiểm lâm Năm 2024 

Tổng số: 11 văn bản (04 Nghị quyết, 07 Quyết định) 
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